
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI,  

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ , HỘ TỊCH THỰC HIỆN KHÔNG PHỤ 

THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI  HÀNH CHÍNH TRONG PHẠM VI TOÀN TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

 

TT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (16 TTHC) 

I LĨNH VỰC QUỐC TỊCH (01 TTHC) 

1 2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam  

II LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (03 TTHC) 

1 1.003976 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi 

dưỡng 
 

2 1.004878 

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, 

mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm 

con nuôi. 

 

3 1.003160 
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi 
 

III LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP (09 TTHC) 

1 2.000890 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp   

2 2.000823 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp   



3 2.000568 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp   

4  Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp   

5  Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp   

6 2.000894 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp   

7 1.009832 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp  

8 2.000555 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp 

thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên 

hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp  

 

9 1.001117 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp 

Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 
 

IV LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (03 TTHC)  

1 2.002191 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)   

2 2.002193 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)   

3 2.002192 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại (cấp tỉnh)  
 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (09 TTHC)  

I LĨNH VỰC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ (05 TTHC)  

1 2.002080 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên   

2 1.002211 Thủ tục công nhận hòa giải viên   



3 2.000950 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải   

4 2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên   

5 2.000424 
Thủ tục hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 

mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở  
 

II LĨNH VỰC HỘ TỊCH (02 TTHC)  

1 1000689 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con  

2 1001695 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  

III NUÔI CON NUÔI (01 TTHC)  

1 1003005 
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận 

trẻ em Việt Nam làm con nuôi 
 

IV LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 TTHC)  

1 2002165 
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ 

gây thiệt hại  
 

 

 

Tổng số TTHC công bố  

 

 

 

25 TTHC 

Trong đó: 
 

Cấp tỉnh 16 TTHC 

Cấp xã 09 TTHC 
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